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TÓM TẮT 

Thảo quyết minh (Senna tora (L.) Roxb.) là cây dược liệu được sử dụng phổ biến trong dân gian và 
có nhiều công dụng trong y học, có tác dụng nhuận tràng, an thần, ức chế vi khuẩn, chống oxy hóa, 
hạ áp chống lại tế bào ung thư. Nhằm xác định khoảng cách trồng và liều lượng phân bón thích hợp 
để nâng cao năng suất và chất lượng của Thảo quyết minh, thí nghiệm hai nhân tố được tiến hành 
năm 2024 với 9 công thức, lặp lại 3 lần, được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, công thức với khoảng cách trồng 40 × 50 cm và lượng phân bón 84 kg N + 48 
kg P2O5 + 120 kg K2O là công thức phù hợp cho sản xuất dược liệu Thảo quyết minh, với năng suất 
đạt 2,06 tấn/ha. Công thức này là lựa chọn tối ưu nhất, vừa đảm bảo hàm lượng aurantio-obtusin ở 
mức cao (0,22%), vừa đạt năng suất hoạt chất cao (4,61 kg/ha). 

Từ khóa: Thảo quyết minh (Senna tora (L.) Roxb), khoảng cách, liều lượng phân bón, năng suất, 
aurantio-obtusin.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thảo quyết minh có tên khoa học Senna tora 

(L.) Roxb. thuộc họ Đậu (Fabaceae). Bộ phận 
được sử dụng làm thuốc là hạt của cây Thảo 
quyết minh, là loài thảo dược được sử dụng nhiều 
trong y học cổ truyền ở Việt Nam và nhiều nước 
khác ở châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, đem 
lại nhiều tác dụng chữa bệnh [1, 2] như: Nhuận 
tràng, an thần, ức chế vi khuẩn, chống oxy hóa, 
hạ áp chống lại tế bào ung thư [3]. 

Cây Thảo quyết minh là nguồn dược liệu giàu 
chất anthraquinon, flavonoid, phenolic glycosid, 
polysaccharid, alkaloid, saponin, terpenoid và 
steroid. Sự phân bố hoạt chất khác nhau giữa các bộ 
phận (hạt, lá, thân, rễ) tạo nên tiềm năng ứng dụng 
đa dạng trong dược phẩm, thực phẩm chức năng và 
công nghệ tá dược. Đặc biệt, nhóm anthraquinon 
(aurantio-obtusin, obtusifolin, chrysophanol…) và 
flavonoid (kaempferol dẫn xuất, phenolic 
glycosid mới) là cơ sở hóa học quan trọng quyết 
định giá trị dược liệu và là đối tượng chính trong 
nghiên cứu về chất lượng dược liệu cũng như tác 
dụng của dược liệu [4]. 

Thảo quyết minh vốn là cây mọc hoang ở bờ 
ruộng hoặc ven đồi ở khắp các tỉnh, thành trên 
cả nước. Năm 2021 - 2022, Viện Dược liệu đã 
tiến hành nghiên cứu “Thu thập và tuyển chọn 
mẫu giống Thảo quyết minh (Senna tora (L). 
Roxb.” và đã lựa chọn được mẫu giống có năng 
suất và chất lượng cao đó là mẫu giống Thảo 
quyết minh TQM1. Sau khi mẫu giống được lựa 
chọn với mong muốn phát triển thành cây trồng 
thâm canh, một trong những yêu cầu là cần có 
quy trình kỹ thuật và việc xác định liều lượng 
phân bón phù hợp khoảng cách trồng là rất cần 
thiết. Khi các điều kiện để cây sinh trưởng tốt 
được thỏa mãn (giống cây, đặc điểm kỹ thuật 
canh tác, bón phân cân đối, điều kiện sinh 
thái,…) thì chính mức bón phân phù hợp với 
khoảng cách trồng cho phép khai thác đến mức 
tối đa tiềm năng năng suất cây trồng. 

Xuất phát từ yêu cầu trên, cũng như có thể 
đánh giá hiệu quả của phân bón và khoảng cách 
đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất 
lượng dược liệu Thảo quyết minh, việc “Nghiên 
cứu ảnh hưởng của khoảng cách và liều lượng 
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phân bón đến năng suất và chất lượng dược liệu 
Thảo quyết minh” đã được triển khai để giải 
quyết những vấn đề cấp thiết được đề cập. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là giống Thảo quyết 
minh (Senna tora (L). Roxb.) đã được tuyển chọn 
(VDL.TQM01). 

Vật liệu nghiên cứu: Phân đạm urê (46% N); 
supe lân (16% P2O5); kali clorua  (60% K2O). 

Nghiên cứu được thực hiện tại khu thí 
nghiệm đồng ruộng, Trung tâm Nghiên cứu trồng 
và Chế biến cây thuốc Hà Nội, Viện Dược liệu. 

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Các công thức phân bón được thay đổi dựa 

trên sự thay đổi của khoảng cách (mật độ) trồng. 
Trên cơ sở công thức 1 (CT1) là công thức đối 
chứng với khoảng cách trồng 40 × 40 cm và 
tương ứng với lượng phân bón/ha: 105 N + 60 P 
+ 150 K. Khi khoảng cách trồng thay đổi từ 40 × 
40 cm lên 40 × 50 thì mật độ trồng giảm 20% so 
với đối chứng và lượng phân bón cũng được điều 
chỉnh giảm 20%. Khi khoảng cách trồng là 40 × 
60 cm thì mật độ giảm 33% so với đối chứng và 
lượng phân bón được điều chỉnh giảm 33%. Từ 
đó đưa ra các tổ hợp công thức thí nghiệm kết 
hợp giữa khoảng cách và phân bón. 

Công thức thí nghiệm xác định khoảng cách 
và lượng phân bón tối ưu cho cây Thảo quyết 
minh được bố trí với 9 công thức, quy ước yếu tố 
thí nghiệm như sau:  

Nhân tố 1 Mức thí nghiệm (cây/ha) Nhân tố 2 Mức thí nghiệm (kg/ha) 

KC1 40 × 40 cm (62.500 cây) PB1 105 N + 60 P2O5 + 150 K2O 

KC2 40 × 50 cm (50.000 cây) PB2 
(Giảm 20% so với PB1): 

84 N + 48 P2O5 + 120 K2O 

KC3 40 × 60 cm (41.600 cây) PB3 
(Giảm 33% so với PB1): 

70 N + 40 P2O5 + 100 K2O 

Ghi chú: KC: Khoảng cách trung bình; PB:Phân lớn trung bình.   

Bố trí thí nghiệm 
- Thí nghiệm hai nhân tố, bố trí theo phương 

pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần nhắc 
lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 15 m2. Tổng 
diện tích là 9 CT × 15 m2 × 3 = 405 m2 (không kể 
hàng bảo vệ). 

- Các yếu tố phi thí nghiệm được đảm bảo 
đồng nhất: Thời vụ gieo trồng ngày 15/02/2024, 
biện pháp và kỹ thuật thu hái như nhau giữa các 
công thức.  

- Thời gian: Từ tháng 02/2024 đến 12/2024. 
- Thí nghiệm triển khai tại Trung tâm Nghiên 

cứu trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội.  
Các chỉ tiêu theo dõi 
- Các chỉ tiêu sinh trưởng: Chiều cao cây 

(cm), số cành cấp 1/cây (cành), đường kính thân 
(cm), đường kính tán (cm). 

- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng 
suất dược liệu: Số quả/cây (quả), số hạt/quả 
(quả), khối lượng 1.000 hạt (g), khối lượng cá thể 
(g/cây), năng suất lý thuyết (tấn/ha), năng suất 
thực thu (tấn/ha). 

- Đánh giá chất lượng dược liệu: Định lượng 
aurantio-obtusin trong Thảo quyết minh - Senna 
tora (L.) Roxb. (Cassia obtusifolia L.) bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC. 
Áp dụng phương pháp định lượng aurantio-
obtusin theo Dược điển Trung Quốc [5]. 

Xử lý số liệu 
Số liệu thu thập được xử lý thống kê bằng 

phần mềm Excel và phần mềm CropStat 7.2. Với 
số liệu là tỷ lệ %, các số liệu nằm trong khoảng từ 
0 - 30% được chuyển đổi sang √x + 0,5 trước khi 
xử lý [6]. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của khoảng cách và liều 

lượng phân bón đến các chỉ tiêu sinh trưởng 
Thảo quyết minh 

Để đánh giá ảnh hưởng của khoảng cách và 
liều lượng phân bón đến các chỉ tiêu sinh trưởng 
của cây Thảo quyết minh, nghiên cứu này đã theo 
dõi một số chỉ tiêu: Chiều cao cây, số cành cấp 1, 
đường kính lá, đường kính thân được theo dõi trước 
khi quả chín và được xử lý thống kê qua bảng 1. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của khoảng cách và liều lượng phân bón đến các chỉ tiêu sinh trưởng  
của cây Thảo quyết minh 

Chiều cao cây TB  

(cm) 
Số cành cấp 1 TB/cây 

(nhánh) 
Đường kính tán TB  

(cm) 

Đường kính thân TB 
(cm) 

Lượng phân bón 
(PB) 

Lượng phân bón 
(PB) 

Lượng phân bón 
(PB) 

Lượng phân 
bón (PB) 

Nhân tố Công thức 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC)

KC1 (Đ/c) 190,97 180,90 171,83 181,23 16,37 14,57 13,93 14,96 79,20 76,97 73,80 76,66 2,90 2,70 2,60 2,73 

KC2 175,97 184,23 171,33 177,18 16,53 18,83 16,13 17,17 80,80 86,87 80,20 82,62 3,03 3,33 3,07 3,14 
Khoảng 

cách 
(KC) 

KC3 166,17 172,60 179,60 172,79 17,43 17,77 20,47 18,56 83,93 86,33 91,70 87,32 3,27 3,57 4,13 3,66 

TB (PB) 177,70 179,24 174,26 - 16,78 17,06 16,84 - 81,31 83,39 81,90 - 3,07 3,20 3,27 - 

 
CV (%) = 2,4 

LSD0,05 (KC) = 4,28 

LSD0,05 (PB) = 4,28 

LSD0,05 (KC&PB) = 7,41 

CV (%) = 6,6 

LSD0,05 (KC) = 1,12 

LSD0,05 (PB) = 1,12 

LSD0,05 (KC&PB) = 1,94 

CV (%) = 3,9 

LSD0,05 (KC) = 3,24 

LSD0,05 (PB) = 3,24 

LSD0,05 (KC&PB) = 5,62 

CV (%) = 7,7 

LSD0,05 (KC) = 0,25 

LSD0,05 (PB) = 0,25 

LSD0,05 (KC&PB) = 
0,42 

Ghi chú: KC1: 40 × 40 cm (62.500 cây); KC2: 40 × 50 cm (50.000 cây); KC3: 40 × 60 cm 
(41.600 cây); PB1: 105 N + 60 P2O5 + 150 K2O; PB2: 84 N + 48 P2O5 + 120 K2O; PB3: 70 N + 40 
P2O5 + 100 K2O; TB: Trung bình.  

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, khi có sự thay đổi 
giữa khoảng cách trồng và liều lượng phân bón 
đã làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng 
của cây Thảo quyết minh, cụ thể: Chiều cao cây, 
số cành cấp 1, đường kính tán và đường kính thân 
đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
tổ hợp công thức. 

Chiều cao cây chịu ảnh hưởng mạnh bởi cả hai 
yếu tố. Ở công thức KC1 - PB1 (mật độ cao, phân 
bón cao), cây đạt chiều cao lớn nhất (190,97 cm), 
cao hơn rõ rệt so với các công thức còn lại và có 
ý nghĩa thống kê. Điều này có thể được lý giải, do 
cạnh tranh ánh sáng trong mật độ cao khiến cây 
có xu hướng vươn dài thân. Đồng thời dù mật độ 
cao nhưng được cung cấp đủ dinh dưỡng nên cây 
sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, khi phân bón giảm 
xuống mức PB3 ở cùng khoảng cách KC1 thì 
chiều cao cây cũng giảm mạnh (171,83 cm). Điều 
này chứng tỏ ở khoảng cách PB1 khi bón phân ở 
mức PB2 và PB3 không đáp ứng được nhu cầu 
dinh dưỡng cho cây. Ở khoảng cách KC2 (40 × 
50 cm), chiều cao cây cao nhất khi kết hợp với 
PB2 (184,23 cm), vượt cả mức bón phân PB1 và 
PB3. Tổ hợp KC2 - PB2 vượt trội hơn các tổ hợp 
khác là do lượng phân bón cho cây hợp lý, không 
có hiện tượng thiếu hụt hay dư thừa dinh dưỡng. 
Trong khi đó, ở khoảng cách rộng nhất (KC3), 

nhìn chung chiều cao cây thấp hơn và dao động 
từ 166,17 - 179,60 cm, thấp nhất tại tổ hợp KC3 - 
PB1. Điều này cho thấy, khoảng cách trồng có tác 
động làm giảm chiều cao, trong khi lượng phân 
bón trung bình (PB2) góp phần giữ mức sinh 
trưởng ổn định hơn so với phân bón thấp hoặc 
cao. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ở 
khoảng cách KC3 khi bón mức phân PB1 và PB2 
có hiện tượng dư thừa dẫn đến ức chế sinh trưởng 
chiều cao. 

 
Hình 1. Thí nghiệm ảnh hưởng của khoảng 
cách và liều lượng phân bón đến yếu tố cấu 
thành năng suất dược liệu Thảo quyết minh 

Số cành cấp 1 trung bình/cây chịu ảnh hưởng 
mạnh mẽ bởi sự tương tác giữa hai yếu tố. Công 
thức KC3 - PB3 (mật độ thấp - phân bón thấp) 
cho số cành cao nhất (20,47 cành/cây) và sai khác 
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có ý nghĩa thống kê rõ rệt với độ tin cậy 95%. 
Mật độ thấp (khoảng cách trồng thưa) giúp cây ít 
cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành 
nhiều cành cấp 1, trong khi mức phân PB3 có thể 
thúc đẩy phân hóa chồi thay vì tăng sinh chiều 
cao. Ngược lại, số cành thấp nhất ghi nhận ở tổ 
hợp KC1 - PB3 (13,93 cành/cây), tương ứng với 
khoảng cách dày và mức bón phân thấp. Với mật 
độ cao và dinh dưỡng thấp cây phải cạnh tranh cả 
về không gian và dinh dưỡng. 

Đường kính tán phản ánh mức độ phát triển 
của tán lá theo chiều ngang. Kết quả cho thấy xu 
hướng tăng dần từ các tổ hợp có khoảng cách 
hẹp đến rộng, đồng thời đạt giá trị cao nhất 
(91,70 cm) tại tổ hợp KC3 - PB3. Tổ hợp này có, 
đường kính tán sai khác có ý nghĩa thống kê với 
độ tin cậy 95% so với các tổ hợp còn lại. Kết 
quả này cho thấy ảnh hưởng tích cực của khoảng 
cách trồng rộng kết hợp với mức phân bón thấp 
trong việc mở rộng tán lá. Trong khi đó, các tổ 
hợp KC1 (40 × 40 cm) kết hợp với PB2 hoặc 
PB3 đều cho đường kính tán lá thấp hơn đáng 
kể, phản ánh sự hạn chế không gian phát triển 
tán lá ở mật độ cao. 

Đường kính thân cũng tăng rõ rệt theo xu 
hướng khoảng cách trồng rộng hơn. Tổ hợp KC3 
- PB3 đạt giá trị cao nhất (4,13 cm), khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% so với tất cả 
các tổ hợp khác. Trong khi các tổ hợp thuộc KC1 
cho kết quả thấp hơn hẳn (2,60 - 2,90 cm). Có thể 
thấy, trong điều kiện trồng thưa, cây có khả năng 
tích lũy dinh dưỡng vào thân nhiều hơn. Đồng 
thời mức phân bón PB3 tuy thấp nhưng lại phù 
hợp với sự phát triển cân đối của thân, không gây 
hiện tượng sinh trưởng quá mức chiều cao, nhất 
là khi được trồng ở khoảng cách KC3. 

Nghiên cứu tại Nigeria trên giống Thảo quyết 
minh (Cassia tora) cho thấy, bón phân N từ 90 
kg/ha trở lên giúp tăng chiều cao, số lá, trong khi 

ở mức 120 kg/ha không cho kết quả tốt hơn đáng 
kể so với 90 kg/ha [7]. Kết quả ở bảng 1, ở 
khoảng cách trung bình, mức phân bón trung bình 
PB2 cho sinh trưởng tốt hơn mức phân bón cao 
PB1. Một nghiên cứu trên loài Thảo quyết minh 
(C. tora) tại Hàn Quốc cũng cho thấy, khi trồng 
với mật độ thưa (60 × 30 cm) cây sinh trưởng tốt 
về số cành, đường kính tán lá và đường kính thân, 
nhưng chiều cao giảm. Nghiên cứu tại Nigeria trên 
loài Muồng đồng tiền (Senna obtusifolia) cũng chỉ 
ra rằng, khi trồng với khoảng cách thưa tạo điều 
kiện cây sinh trưởng, phát triển cân đối về chiều 
cao, số nhánh và đường kính tán lá [8]. Điều này 
tương đồng với kết quả của nghiên cứu này, KC3 
mật độ thưa, tạo điều kiện phát triển tán lá, đường 
kính thân. Một nghiên cứu khác cũng trên loài 
Muồng đồng tiền (Senna obtusifolia) cho thấy việc 
bón NPK ở mức trung bình (640 kg/ha căn cứ 
NPK 15-15-15 ~ 8g/plant) phù hợp cho cây sinh 
trưởng tốt. Mức bón phân cao hơn không đem lại 
hiệu quả đáng kể. Điều này phản ánh xu hướng: 
Mức phân vừa đủ hiệu quả hơn mức cao [9]. 

Như vậy, tương tác giữa khoảng cách và liều 
lượng phân bón có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh 
trưởng của cây Thảo quyết minh. Hay lượng phân 
bón phải phù hợp với mật độ. Việc lựa chọn 
khoảng cách phù hợp kết hợp với liều lượng phân 
bón hợp lý sẽ mang lại hiệu quả cao. Trong 
nghiên cứu này, tổ hợp KC3 - PB3 cho thấy hiệu 
quả vượt trội về phân cành, mở tán và phát triển 
thân. Trong khi đó, KC1 - PB1 chỉ giúp cây vươn 
cao nhưng không đi kèm sự phát triển cân đối của 
các bộ phận còn lại. KC2 - PB2 là một tổ hợp đạt 
mức sinh trưởng cân đối giữa các chỉ tiêu sinh 
trưởng, phù hợp hơn với điều kiện sản xuất đại trà 
khi cần tối ưu hóa cả sinh trưởng và mật độ. 

3.2. Ảnh hưởng của khoảng cách và liều 
lượng phân bón đến các yếu tố cấu thành năng 
suất dược liệu Thảo quyết minh 

Bảng 2. Ảnh hưởng của khoảng cách và liều lượng phân bón đến yếu tố cấu thành năng suất 
dược liệu Thảo quyết minh 

Số quả TB/cây (quả) Số hạt TB/quả (hạt) Khối lượng 1.000 hạt (g) 

Lượng phân bón (PB) Lượng phân bón (PB) 
Lượng phân bón 

(PB) 
Nhân 

tố 
Công thức 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

KC1 (Đ/c) 445,27 438,10 408,00 430,46 21,57 20,50 19,57 20,54 19,60 18,53 17,77 18,63 
KC2 436,13 453,07 425,13 438,11 21,83 23,57 21,80 22,40 19,53 20,83 19,30 19,89 

Khoảng 
cách 
(KC) KC3 439,93 454,47 468,73 454,38 22,13 23,13 25,13 23,47 19,65 20,27 22,27 20,73 

TB (PB) 440,44 448,54 433,96 - 21,84 22,40 22,17 - 19,59 19,88 19,78 - 
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 CV (%) = 4,5 
LSD0,05 (P) = 19,68 
LSD0,05 (K) = 19,68 

LSD0,05 (P&K) = 34,08 

CV (%) = 5,8 
LSD0,05 (P) = 1,28 
LSD0,05 (K) = 1,28 

LSD0,05 (P&K) = 2,21 

CV (%) = 3,8 
LSD0,05 (P) = 0,75 
LSD0,05 (K) = 0,75 

LSD0,05 (P&K) = 1,29 

Ghi chú: KC1: 40 × 40 cm (62.500 cây); KC2: 40 × 50 cm (50.000 cây); KC3: 40 × 60 cm 
(41.600 cây); PB1: 105 N + 60 P2O5 + 150 K2O; PB2: 84 N + 48 P2O5 + 120 K2O; PB3: 70 N + 40 
P2O5 + 100 K2O; TB: Trung bình.  

Kết quả đánh giá ảnh hưởng khoảng cách và 
liều lượng phân bón đến yếu tố cấu thành năng 
suất dược liệu Thảo quyết minh khi thu hoạch và 
được xử lý thông kê được tổng hợp ở bảng 2. 

Kết quả tại bảng 2 cho thấy, sự tương tác 
giữa khoảng cách trồng và liều lượng phân bón 
có ảnh hưởng đáng kể đến các yếu tố cấu thành 
năng suất của cây Thảo quyết minh, bao gồm: Số 
quả trung bình/cây, số hạt/quả và khối lượng 
1.000 hạt. Sự khác biệt giữa các tổ hợp có ý nghĩa 
thống kê ở mức LSD0,05 (p < 0,05). 

Số quả trung bình/cây: Trong các tổ hợp 
khảo sát, KC3 - PB3 (mật độ thưa nhất + lượng 
phân thấp nhất) cho số quả trung bình/cây cao 
nhất (468,73 quả). Điều này chứng minh rằng, ở 
mật độ trồng thấp, cây có đầy đủ không gian và 
ánh sáng, giảm cạnh tranh, từ đó gia tăng sự 
phân hóa mầm hoa, hình thành quả và đảm bảo 
quá trình thụ phấn, kết hạt. Đồng thời, với lượng 
phân bón phù hợp không làm dư thừa, không ức 
chế sự phát triển của cây. Đáng chú ý, tổ hợp 
KC2 - PB2 (mật độ trung bình + phân bón trung 
bình) cũng đạt số quả/cây tương đối cao 
(453,07), tương đương với KC3 - PB2 và chỉ 
thấp hơn KC3 - PB3 ở mức không đáng kể, hay 
sai khác không có ý nghĩa thống kê với độ tin 
cậy 95%. Đây là cơ sở để lựa chọn KC2 - PB2 
như là tổ hợp cân đối giữa năng suất cá thể và 
tổng năng suất theo diện tích. Ngược lại, tổ hợp 
KC1 - PB3 (mật độ cao - phân bón thấp) cho số 
quả thấp nhất về tổng số quả (408,00 quả), cho 
thấy sự kết hợp không phù hợp giữa mật độ dày 
và lượng phân bón không đáp ứng đủ nhu cầu 
của cây dẫn đến hạn chế sinh trưởng, giảm phân 
hóa mầm hoa và hình thành quả. 

Chỉ tiêu số hạt/quả và khối lượng 1.000 hạt 
đều đạt giá trị cao nhất ở tổ hợp KC3 - PB3 
(25,13 hạt/quả; 22,27 g), vượt ngưỡng LSD0,05, 
cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Đây 
là minh chứng cho thấy mật độ thưa kết hợp 
phân bón vừa đủ giúp cây tích lũy dinh dưỡng 

tốt hơn vào từng quả, từng hạt, từ đó nâng cao 
yếu tố cấu thành năng suất dược liệu - một yếu 
tố quan trọng trong sản xuất cây thuốc. Tổ hợp 
KC2 - PB2 cũng đạt số hạt/quả cao thứ hai 
(23,57) và khối lượng 1.000 hạt đạt 20,83 g, cho 
thấy mức sinh trưởng và tích lũy rất tốt, có thể là 
lựa chọn cân bằng giữa năng suất cá thể và năng 
suất tổng thể. Trong khi đó, các tổ hợp có 
khoảng cách hẹp (KC1), đặc biệt là KC1 - PB3, 
đều cho số hạt thấp (19,57 hạt/quả) và khối 
lượng 1.000 hạt thấp nhất (17,77 g). Kết quả này 
được khẳng định bởi các nghiên cứu trong và 
ngoài nước, đặc biệt là những công trình thực 
hiện trên các loài Cassia và Senna tương tự, qua 
đó củng cố tính thực tiễn và độ tin cậy của 
nghiên cứu trong việc đề xuất giải pháp kỹ thuật 
canh tác cho cây Thảo quyết minh. 

Kết quả ở bảng 2 hoàn toàn phù hợp với xu 
hướng được ghi nhận trong các nghiên cứu trước 
đó. Một nghiên cứu khác của Park và cs (1992) 
trên cây Thảo quyết minh đã chỉ ra với lượng 
phân bón/ha 80 N + 60 P2O5 + 60 K2O cho các 
chỉ tiêu về yếu tố cấu thành năng suất đạt cao 
nhất [10]. Nghiên cứu của Abdulazeez Abubakar 
(2021) trên cây Muồng đồng tiền (Senna 
obtusifolia) cũng chỉ ra rằng lượng NPK (15: 15: 
15) với lượng 640 kg/ha (tương đương: 96 N + 
96 P2O5 + 96 K2O) là phù hợp để tăng sinh 
trưởng và khối lượng hạt [9]. Trong nghiên cứu 
này, tổ hợp KC2 - PB2 (84 N + 48 P2O5 + 120 
K2O) cững tương đương với mức phân bón trung 
bình của các nghiên cứu trước đó và cũng đạt 
được kết quả cao về yếu tố cấu thành năng suất 
dược liệu Thảo quyết minh. 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, khoảng cách và 
liều lượng phân bón đã ảnh hưởng đến các yếu 
tố cấu thành năng suất của cây Thảo quyết 
minh. Tổ hợp KC3 - PB3 đạt hiệu quả cao nhất 
về số quả/cây, số hạt/quả và khối lượng 1.000 
hạt, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng 
hạt dược liệu. Tuy nhiên, tổ hợp KC2 - PB2 
cũng cho kết quả tiệm cận nhưng có ưu thế về 
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mật độ cây trên đơn vị diện tích và cho thấy đây 
là tổ hợp tiềm năng để ứng dụng trong sản xuất 
đại trà, khi cần cân đối giữa năng suất cá thể và 
năng suất theo ha.  

Như vậy, tổ hợp khoảng cách KC2 (40 × 60) 
và lượng phân bón PB2 (70 N + 40 P2O5 + 100 
K2O) đang là tổ hợp cho các chỉ số về yếu tố cấu 

thành năng suất vượt trội. Tuy nhiên, để có được 
kết luận chính xác và phù hợp với thực tiễn sản 
xuất cần đánh giá về năng suất thực thu để có cơ 
sở đưa ra khuyến cáo. 

3.3. Ảnh hưởng của khoảng cách và liều 
lượng phân bón đến năng suất dược liệu Thảo 
quyết minh 

Bảng 3. Ảnh hưởng của khoảng cách và liều lượng phân bón  
đến năng suất dược liệu Thảo quyết minh 

Năng suất cá thể TB 

(g/cây) 

Năng suất lý thuyết 

(tấn/ha) 

Năng suất thực thu 

(tấn/ha) 

Lượng phân bón (PB) 
Lượng phân bón 

(PB) 
Lượng phân bón 

(PB) 

Nhân 
tố 

Công thức 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

KC1 (Đ/c) 103,01 94,86 90,31 96,06 4,51 4,15 3,95 4,20 2,08 1,93 1,85 1,95 

KC2 108,73 127,67 109,67 115,36 3,81 4,47 3,84 4,04 1,78 2,06 1,81 1,88 
Khoảng 

cách 
(KC) KC3 102,04 107,28 132,10 113,81 2,97 3,12 3,85 3,31 1,39 1,38 1,52 1,43 

TB (PB) 104,60 109,93 110,69 - 3,76 3,91 3,88 - 1,75 1,79 1,73 - 

 CV (%) = 6,3 

LSD0,05 (P) = 6,78 

LSD0,05 (K) = 6,78 

LSD0,05 (P&K) = 11,75 

CV (%) = 6,0 

LSD0,05 (P) = 0,23 

LSD0,05 (K) = 0,23 

LSD0,05 (P&K) = 0,40 

CV (%) = 6,3 

LSD0,05 (P) = 0,11 

LSD0,05 (K) = 0,11 

LSD0,05 (P&K) = 0,19 

Ghi chú: KC1: 40 × 40 cm (62.500 cây); KC2: 40 × 50 cm (50.000 cây); KC3: 40 × 60 cm 
(41.600 cây); PB1: 105 N + 60 P2O5 + 150 K2O; PB2: 84 N + 48 P2O5 + 120 K2O; PB3: 70 N + 40 
P2O5 + 100 K2O; TB: Trung bình.  

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của khoảng cách 
và liều lượng phân bón đến năng suất dược liệu 
Thảo quyết minh khi thu hoạch và được xử lý 
thống kê, được tổng hợp ở bảng 3. 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, ảnh hưởng của 
khoảng cách trồng và liều lượng phân bón đến 
các chỉ tiêu năng suất dược liệu của cây Thảo 
quyết minh, bao gồm: Năng suất cá thể trung bình 
(g/cây), năng suất lý thuyết (tấn/ha) và năng suất 
thực thu (tấn/ha). Sự khác biệt giữa các tổ hợp có 
ý nghĩa thống kê ở mức LSD0,05 (p < 0,05). 

Năng suất cá thể trung bình: Trong số các tổ 
hợp khảo sát, KC3 - PB3 (mật độ thấp nhất, phân 
bón thấp nhất) cho năng suất cá thể cao nhất 
(132,10 g/cây), tiếp đến là KC2 - PB2 (127,67 
g/cây), hai công thức này sai khác không có ý 
nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. Điều này cho 
thấy, ở mật độ thưa, cây có điều kiện sinh trưởng 
và tích lũy vật chất tốt hơn, dẫn đến năng suất 

từng cá thể tăng cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 
năng suất cá thể cao không đồng nghĩa với năng 
suất lý thuyết và thực thu cao, do mật độ cây 
trồng thấp có thể làm giảm tổng số cây trên đơn 
vị diện tích. 

Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu: Tổ 
hợp KC1 - PB1 (mật độ dày nhất, phân bón cao 
nhất) cho năng suất lý thuyết (4,51 tấn/ha) và năng 
suất thực thu (2,08 tấn/ha) cao nhất trong tất cả các 
tổ hợp. Tuy nhiên, sai khác không có ý nghĩa 
thống kê khi so với tổ hợp KC2 - PB2 với độ tin 
cây 95%. Mặt khác, năng suất cá thể tại hai tổ hợp 
KC1 - PB1 chỉ đạt 103,01 g/cây và thấp hơn so với 
nhiều tổ hợp khác. Điều này phản ánh rằng, mật độ 
cao giúp tăng số lượng cây trên đơn vị diện tích, từ 
đó bù đắp cho năng suất cá thể thấp. Tổ hợp KC2 
-PB2 là tổ hợp nổi bật khi vừa đạt năng suất cá 
thể tương đối cao (127,67 g/cây), vừa đạt năng 
suất lý thuyết (4,47 tấn/ha) và năng suất thực thu 
(2,06 tấn/ha) tương đương với KC1 - PB1, nhưng 
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với hiệu quả đầu tư phân bón hợp lý hơn. Đây có 
thể xem là tổ hợp tối ưu nhất, đảm bảo cân bằng 
giữa hiệu quả sinh học và năng suất thực tế trên 
đơn vị diện tích. 

Mặc dù tổ hợp KC3 - PB3 đạt năng suất cá 
thể cao nhất (132,10 g/cây), nhưng do mật độ 
trồng thấp nên năng suất lý thuyết và năng suất 
thực thu chỉ đạt 3,85 và 1,52 tấn/ha, lần lượt thấp 
hơn đáng kể so với KC1 - PB1 và KC2 - PB2. 
Điều này cho thấy, năng suất cá thể vượt trội của 
KC3 - PB3 không đủ bù lại cho sự thiếu hụt số 
cây, dẫn đến năng suất tổng thể không cao.  

Kết quả tại bảng 3 phù hợp với các nghiên 
cứu trước đây: Nghiên cứu của Park và cs (1992) 
trên cây Thảo quyết minh đã chỉ ra với lượng 
phân 80 N + 60 P2O5 + 60 K2O cho năng suất đạt 
cao nhất [10]. Nghiên cứu của Abdulazeez 
Abubakar (2021) trên cây Muồng đồng tiền 
(Senna obtusifolia) cũng chỉ ra rằng lượng NPK 
loại 15: 15: 15 với lượng 640 kg/ha tương đương: 
96 N + 96 P2O5 + 96 K2O) là phù hợp và cho 
năng suất tối ưu [9]. Nghiên cứu Abdulazeez 

(2018) trên cây Muồng đồng tiền (Senna 
obtusifolia) cho thấy khoảng cách 50 × 50 cm đạt 
năng suất cao nhất [8]. Với kết quả nghiên cứu 
khoảng cách KC2 (40 × 50 cm) và mức phân bón 
PB2 (84 N + 48 P2O5 + 120 K2O) cũng tương 
đương với mức khoảng cách và phân trung bình 
của các nghiên cứu trước đó và cũng đạt được kết 
quả cao về yếu tố cấu thành năng suất dược liệu 
Thảo quyết minh. 

Như vậy, tổ hợp công thức KC2 - PB2 là tổ 
hợp tối ưu nhất, mang lại năng suất cá thể cao, 
năng suất thực thu cao và sử dụng phân bón hợp 
lý. Kết quả này khẳng định vai trò của việc thiết 
lập khoảng cách trồng hợp lý và sử dụng phân 
bón hiệu quả, là yếu tố quyết định đến canh tác 
Thảo quyết minh theo hướng năng suất cao, chất 
lượng tốt và hiệu quả kinh tế bền vững. 

3.4. Ảnh hưởng của khoảng cách và liều 
lượng phân bón đến hàm lượng và năng suất 
hoạt chất aurantio-obtusin trong dược liệu 
Thảo quyết minh 

Bảng 4. Ảnh hưởng  của khoảng cách và liều lượng phân bón đến hàm lượng và năng suất hoạt 
chất aurantio-obtusin trong dược liệu Thảo quyết minh 

Hàm lượng aurantio-obtusin 
Năng suất hoạt chất 

aurantio-obtusin 
(kg/ha) 

Lượng phân bón (PB) 
Lượng phân 

bón (PB) 

PB1 PB2 PB3 
TB (KC) 

Nhân 
tố 

Công thức 

% √x + 0,5 % 
√x + 
0,5 

% √x + 0,5 % 
√x + 
0,5 

PB1 PB2 PB3 

TB 
(KC) 

KC1 (Đ/c) 0,23 0,85 0,21 0,84 0,20 0,84 0,21 0,84 4,72 4,11 3,70 4,18 

KC2 0,17 0,82 0,22 0,85 0,18 0,83 0,19 0,83 3,08 4,61 3,31 3,67 
Khoảng 

cách 
(KC) KC3 0,16 0,81 0,19 0,83 0,23 0,85 0,19 0,83 2,22 2,58 3,44 2,75 

TB (PB) 0,19 0,83 0,21 0,84 0,20 0,84 - - 3,34 3,76 3,48 - 

 

CV (%) =0,5 
LSD0,05 (P) = 0,01 
LSD0,05 (K) = 0,01 

LSD0,05 (P&K) = 0,01 

CV (%) = 7,2 
LSD0,05 (P) = 0,25 
LSD0,05 (K) = 0,25 

LSD0,05 (P&K) = 0,44 

Ghi chú: KC1: 40 × 40 cm (62.500 cây); KC2: 40 × 50 cm (50.000 cây); KC3: 40 × 60 cm 
(41.600 cây); PB1: 105 N + 60 P2O5 + 150 K2O; PB2: 84 N + 48 P2O5 + 120 K2O; PB3: 70 N + 40 
P2O5 + 100 K2O; TB: Trung bình.  

Bảng 4 trình bày ảnh hưởng của khoảng cách 
trồng và liều lượng phân bón (NPK) đến chất 
lượng dược liệu của cây Thảo quyết minh, được 

đánh giá thông qua ba chỉ tiêu: Hàm lượng 
aurantio-obtusin (%), đánh giá chất lượng theo 
Dược điển Trung Quốc (2020) và năng suất hoạt 
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chất aurantio-obtusin (kg/ha). 

Hàm lượng aurantio-obtusin: Hàm lượng 
aurantio-obtusin dao động từ 0,16 - 0,23%, đều 
đạt so với quy định của Dược điển Trung Quốc 
(2020) (không thấp hơn 0,08%) [5], đảm bảo 
chất lượng dược liệu theo tiêu chuẩn. Trong đó, 
các tổ hợp có hàm lượng cao gồm KC1- PB1 và 
KC3 - PB3 (0,23%), kế đến là KC2 - PB2 
(0,22%). Các công thức này sai khác không có ý 
nghĩa thống kê với LSD0,05 = 0,01, đảm bảo độ 
tin cậy ở 95%. Kết quả này cho thấy có sự tương 
tác giữa khoảng cách và liều lượng phân bón đến 
tích lũy hoạt chất aurantio-obtusin, trong đó tổ 
hợp mật độ cao và phân bón cao (KC1 - PB1), 
mật độ thấp và phân bón thấp (KC3 - PB3), mật 
độ trung bình và phân bón trung bình (KC2  - 
PB2) khi kết hợp đúng tỷ lệ đều cho hàm lượng 
aurantio-obtusin cao. Lượng phân bón luôn phải 
phù hợp với mật độ. Điều này khẳng định khi 
cung cấp lượng phân bón vượt quá nhu cầu của 
cây hoặc có sự thiếu hụt đều ảnh hưởng đến 
năng suất và chất lượng của dược liệu. Nếu cung 
cấp lượng phân bón quá mức cần thiết sẽ gây ra 
dư thừa (mật độ thưa - phân bón cao) hay khi 
cung cấp lượng phân bón không đủ cho cây (mật 
độ cao - phân bón thấp) đều ảnh hưởng đến quá 
trình tích tũy năng suất và chất lượng dược liệu 
Thảo quyết minh. 

Năng suất hoạt chất aurantio-obtusin: Xét về 
hiệu quả tổng hợp (năng suất hoạt chất aurantio-
obtusin tính theo kg/ha), sự khác biệt giữa các tổ 
hợp càng rõ nét hơn. Tổ hợp KC1 - PB1 đạt năng 
suất hoạt chất cao nhất (4,72 kg/ha), tiếp theo là 
KC2 - PB2 (4,61 kg/ha) và hai tổ hợp này sai 
khác không có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 
95% (với LSD0,05 =  0,44). Tuy nhiên, hai tổ hợp 
này sai khác có ý nghĩa thống so với các tổ hợp 
còn lại với độ tin cậy 95%. Các tổ hợp như KC3 - 
PB1 (2,22 kg/ha) và KC3 - PB2 (2,58 kg/ha) cho 
năng suất hoạt chất thấp, dù hàm lượng hoạt chất 
tương đối cao. Có thể thấy, tổ hợp KC2 - PB2 
tiếp tục chứng minh ưu thế cân bằng giữa mật độ 
- sinh trưởng - năng suất - chất lượng. Mặc dù 
không cho hàm lượng aurantio-obtusin cao nhất, 
nhưng do năng suất dược liệu vượt trội, nên tổng 
lượng hoạt chất thu được vẫn rất cao (4,61 kg/ha), 
tiệm cận mức cao nhất (4,72 kg/ha từ KC1 - 
PB1). 

Như vậy, tổ hợp KC2 - PB2 ở khoảng cách 

trồng 40 × 50 cm và lượng phân bón 84 N + 48 
P2O5 + 120 K2O là lựa chọn tối ưu nhất, vừa đảm 
bảo hàm lượng hoạt chất ở mức cao (0,22%), vừa 
đạt năng suất hoạt chất lớn (4,61 kg/ha) với mức 
phân bón trung bình, thích hợp khuyến cáo sản 
xuất đại trà. 

4. KẾT LUẬN 
Kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của 

khoảng cách và liều lượng phân bón đến năng 
suất và chất lượng dược liệu Thảo quyết minh 
cho thấy, khoảng cách trồng 40 × 50 cm và 
lượng phân bón/ha 84 N + 48 P2O5 + 120 K2O là 
công thức phù hợp để áp dụng vào sản xuất dược 
liệu Thảo quyết minh, với năng suất đạt 2,06 
tấn/ha. Công thức này là lựa chọn tối ưu nhất, 
vừa đảm bảo hàm lượng hoạt chất aurantio-
obtusin ở mức cao (0,22%), vừa đạt năng suất 
hoạt chất lớn (4,61 kg/ha), thích hợp khuyến cáo 
sản xuất đại trà. 
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EFFECTS OF PLANT SPACING AND FERTILIZER LEVELS ON YIELD AND QUALITY 
OF Senna tora (L.) Roxb. 

Dao Van Nui1, Phan Thuy Hien1, Nguyen Ba Hung1,  

Tran Dai Hai1, Dang Thi Ha1, Phan Thi Thu1, Tran Minh Tien2 
1National Institute of Medicinal Materials 

2 Vietnam Academy of Agricultural Sciences 

Abstract 
Senna tora (L.) Roxb. is a valuable herbal plant and is widely used in traditional medicine with 
various pharmacological effects, including laxative, sedative, antibacterial, antioxidant, 
antihypertensive and anticancer activities. To obtain suitable plant spacing and fertilizer for 
improving the yield and quality of the plant, a two-factor field experiment was conducted in 2024 
using a randomized complete block design with nine treatments and three replications. The results 
revealed that the treatment use plant spacing of 40 × 50 cm interact with fertilizer level of 84 kg N + 
48 kg P2O5 + 120 kg K2O per hectare was the most suitable for cultivation of S. tora, achieving a 
maximum yield of 2,06 t ha-1. This treatment was identified as the optimal option, which also ensured 
a high aurantio-obtusin content (0.22%) and a high yield of the active compound (4.61 kg ha-¹). 

Keywords: Senna tora (L.) Roxb, plant spacing, fertilizer level, yield, aurantio-obtusin. 
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